
UBND KHU VỰC SÔNG MÃ 

TRUNG TÂM Y TẾ 
 

Số:         /TTYT-HCTH 

V/v mời báo giá thiết bị văn phòng 

năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Sông Mã, ngày 25 tháng 9 năm 2025 

Kính gửi: Các công ty/cửa hàng. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-SYT ngày 07/8/2025 của Sở Y tế tỉnh Sơn 

La về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các Trung 

tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-TTYT ngày 13/8/2025 của Trung tâm Y tế 

khu vực Sông Mã về mua sắm bổ sung thiết bị văn phòng năm 2025; 

Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm căn cứ 

mua sắm bổ sung thiết bị văn phòng năm 2025. Trung tâm Y tế kính mời các công 

ty/cửa hàng có đủ năng lực và có nhu cầu cung ứng theo danh mục sau: 

(Có danh mục thiết bị kèm mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm) 

Gửi về Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã theo một trong các hình thức sau:  

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã: 

trungtamytesm@gmail.com 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế khu vực khu vực Sông 

Mã, địa chỉ: Tổ dân phố 5, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c 

Lường Văn Loãi, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Số điện thoại liên hệ: 02123 836 011 (trong giờ hành chính). 

- Số điện thoại di động: 0976 318 656. 

- Thời gian nhận báo giá từ ngày 25/9/2025 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 

01/10/2025.  
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Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:     

- Như trên (Đăng tải trên Cổng Thông tin 

điện tử  của TTYT); 

- Lưu: VT, HST, HCTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Huy Cường 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
MẪU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, tỉnh Sơn La.  
 

…………………….(tên Công ty/đơn vị; địa chỉ; số điện thoại) trân trọng 

gửi đến Quý đơn vị báo giá thiết bị văn phòng như sau: 

Stt Tên thiết bị Tiêu chuẩn, kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Bàn họp  

- Bàn có thiết kế yếm lửng 

- Đợt bàn có vách chia ngăn để 

đồ tiện dụng. 

- Kích thước: W1200 x D600 x 

H750 mm 

- Chất liệu: Gỗ tự nhiên 

Chiếc 48   

2 Ghế hội trường 

Kích Thước: W420 x D550 x 

H1050 mm 

Chất liệu: - ghế hội trường 

khung gỗ tự nhiên Acacia hoặc 

tần bì 

    - Đệm tựa bọc vải, bọc da 

công nghiệp 

Chiếc 76   

3 Phông bạt 
In bạt màu, mẫu mã, kích 

thước theo yêu cầu 
M2 91   

4 

Phông Đảng 

cộng sản Việt 

Nam muôn năm 

In bạt màu, mẫu mã, kích 

thước theo yêu cầu 
M2 5   

5 Bục tượng bác 

Kích Thước: W800 x D600 x 

H1200 mm 

Chất liệu: gỗ công nghiệp sơn 

PU cao cấp 

Chiếc 6   

6 Tượng bác 

Kích Thước (70x58x33cm) 

Chất Liệu: Thạch cao + 

Composite trắng 

Chiếc 6   

7 Bục phát biểu 

Kích thước: W800 x D606 x 

H1218 mm 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn 

PU cao cấp 

Chiếc 6   

8 

Hoa tượng bác, 

Hoa bục phát 

biểu 

Hoa các màu, theo yêu cầu Bộ 6   

9 Bàn làm việc 

Kích Thước: W1400 x D700 x 

H760 mm 

Chất liệu: Gỗ tự nhiên 

  - Bàn có ngăn kéo, bàn phím 

và hộc liền có 1 ngăn kéo, 1 

khoang cánh mở 

    - Mặt bàn chữ nhật dày 40, 

Chiếc 23   
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yếm bàn gắn nẹp nhôm trang 

trí. 

10 Ghế xoay 

Kích thước: Rộng 560 – sâu 

540 – cao 900 ÷ 1025 

Loại ghế xoay, chân có bánh 

xe 

Ghế nhân viên SG550 chân tay 

ghế bằng nhựa, đệm tựa bọc 

PVC 

Chiếc 23   

11 Tủ đựng tài liệu 

Kích thước: W1000 x D450 x 

H1830 mm 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Sản phẩm của: Nội Thất The 

One 

Chiếc 17   

Tổng cộng: 11 thiết bị       

 (Số tiền bằng chữ:  ...............................................................................................) 

- Báo giá trên đã bao gồm: Thuế và các loại phí liên quan khác (nếu có); Chi 

phí vận chuyển, lắp đặt giao nhận tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã và các 

Trạm y tế xã. 

- Báo giá có hiệu lực: 60 ngày. 

 

 

 

…………, ngày ..... tháng ..... năm 2025 
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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